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PHỤ LỤC I: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG 

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày              tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Khám giám 

định mức độ 

khuyết tật đối 

với trường 

hợp người 

khuyết tật 

hoặc đại diện 

hợp pháp của 

người khuyết 

tật (bao gồm 

cá nhân cơ 

quan, tổ chức) 

không đồng ý 

với kết luận 

của Hội đồng 

xác định mức 

độ khuyết tật. 

65 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: Trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00’. 

Thông tư 

243/2016/

TT-BTC 

ngày 

11/11/201

6 quy định 

mức thu, 

chế độ 

thu, nộp, 

quản lý và 

sử dụng 

phí thẩm 

định cấp 

giấy giám 

định y 

khoa) 

- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 

năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

người khuyết tật; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng; 

- Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 

12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT- BYT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế và 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết 

tật do Hội đồng giám đinh y khoa thực hiện; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 

01/02/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết về 

hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội 

đồng Giám định Y khoa các cấp.  
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

2 

Khám giám 

định đối với 

trường hợp 

người khuyết 

tật hoặc đại 

diện hợp pháp 

của người 

khuyết tật (cá 

nhân, cơ 

quan, tổ chức) 

có bằng 

chứng xác 

thực về việc 

xác định mức 

độ khuyết tật 

của Hội đồng 

xác định mức 

độ khuyết tật 

không khách 

quan, không 

chính xác 

65 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: Trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00’. 

Thông tư 

243/2016/

TT-BTC 

ngày 

11/11/201

6 quy 

định mức 

thu, chế 

độ thu, 

nộp, quản 

lý và sử 

dụng phí 

thẩm định 

cấp giấy 

giám định 

y khoa) 

- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 

năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

người khuyết tật; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng; 

- Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 

25/11/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Bộ Y tế; 

- Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 

12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT- BYT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế và 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết 

tật do Hội đồng giám đinh y khoa thực hiện; 

- Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01 tháng 02 

năm 2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt 

động và mối quan hệ công tác của Hội đồng 

Giám định Y khoa các cấp. 

3 
Khám giám 

định phúc 

quyết mức 

95 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả: Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. 

Thông tư 

243/2016/

TT-BTC 

- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 

năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

độ khuyết tật 

đối với 

trường hợp 

người khuyết 

tật hoặc đại 

diện người 

khuyết tật 

(cá nhân, cơ 

quan, tổ 

chức) không 

đồng ý với 

kết luận của 

Hội đồng 

Giám định y 

khoa đã ban 

hành Biên 

bản khám 

giám định. 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, Phường 

Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu. 

Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua hệ thống bưu chính. 

2. Thời gian: Các ngày trong 

tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định. 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút.  

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút. 

ngày 

11/11/201

6 quy 

định mức 

thu, chế 

độ thu, 

nộp, quản 

lý và sử 

dụng phí 

thẩm định 

cấp giấy 

giám định 

y khoa) 

10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

người khuyết tật; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng; 

- Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 

25/11/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Bộ Y tế; 

- Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 

12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT- BYT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế và 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết 

tật do Hội đồng giám đinh y khoa thực hiện; 

- Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01 tháng 

02 năm 2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết về 

hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội 

đồng Giám định Y khoa các cấp.   
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       B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên VBPQPL 

 quy định TTHC 
Ghi chú 

1 1.000272.000.00.00.H35 

Khám giám định đối với trường hợp 

người khuyết tật có bằng chứng xác 

thực về việc xác định mức độ khuyết 

tật của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật không khách quan, không 

chính xác.  

 

 

 

 

 

- Thông tư liên tịch số 

34/2012/TTLT- BYT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2012 của Bộ Y 

tế và Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết về 

việc xác định mức độ 

khuyết tật do Hội đồng 

giám đinh y khoa thực 

hiện; 

- Quyết định số 

4760/QĐ-BYT ngày 

09/11/2015 của Bộ Y 

tế về việc công bố thủ 

tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của bộ y tế. 

Được công bố tại Quyết định số 

639/QĐ-UBND ngày  26/10/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Châu Về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 

2 1.000278.000.00.00.H35 

Khám giám định mức độ khuyết tật 

đối với trường hợp người khuyết tật 

không đồng ý với kết luận của Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật 

Được công bố tại Quyết định số 

1540/QĐ-UBND ngày  19/06/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Châu Về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính ban hành mới; Danh mục thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 

Danh mục thủ tục 

3 1.000276.000.00.00.H35 

Khám giám định mức độ khuyết tật 

đối với trường hợp đại diện hợp pháp 

của người khuyết tật (bao gồm cá 

nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý 

với kết luận của Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật 

4 1.000269.000.00.00.H35 

Khám giám định đối với trường hợp 

đại diện hợp pháp của người khuyết 

tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có 

bằng chứng xác thực về việc xác định 

mức độ khuyết tật của Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật không khách 

quan, không chính xác. 
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5 1.000262.000.00.00.H35 

Khám giám định phúc quyết mức độ 

khuyết tật đối với trường hợp người 

khuyết tật không đồng ý với kết luận 

của Hội đồng Giám định y khoa đã 

ban hành Biên bản khám giám định 

6 

 

1.000101.000.00.00.H35 

 

Khám giám định phúc quyết mức độ 

khuyết tật đối với trường hợp đại diện 

người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ 

chức) không đồng ý với kết luận của 

Hội đồng Giám định y khoa đã ban 

hành Biên bản khám giám định 
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